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1 A-1 Hà Thị Hà My 13/12/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
90801737 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 A-2 Lữ Thị Xuân 27/04/1990 Nữ
Nông 

nghiệp
90801777 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 A-3 Lường Thị Dung 05/10/1990 Nữ
Nông 

nghiệp
90801808 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 A-4 Nguyễn văn Duy 06/10/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90801939 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 A-5 Nguyễn Thảo Trang 23/09/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
90801923 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 A-6 Vi Thị Tươi 22/08/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
90801810 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 A-7 Vi Quốc Khánh 18/04/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51120287 Bắc Giang Không khám sức khỏe

8 A-8 Lê Thị Nhung 10/09/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
90801637 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 A-9 Hà Thị Cam 20/12/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
51120805 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 A-10 Hà Thị Dinh 20/04/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
90801778 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 A-11 Hà Thị Tuyết 20/01/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801721 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 A-12 Hà Văn Toại 20/10/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90801731 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 A-13 Nguyễn Doãn Hoàng 20/01/1995 Nam
Nông 

nghiệp
50303287 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

14 A-14 Triệu Phụ Thanh 01/12/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90800200 Lào Cai Không khám sức khỏe

15 A-15 Nguyễn Văn Thắng 12/08/1994 Nam
Nông 

nghiệp
50300645 Phú Thọ Khám sức khỏe

16 A-16 Trần Linh Đan 21/04/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
90803139 Quảng Bình Không khám sức khỏe

17 A-17 Trần Thanh Hà 26/06/2002 Nam
Nông 

nghiệp
51122139 Bắc Giang Không khám sức khỏe

18 A-18 Ninh Thị Thoa 25/01/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
90800897 Bắc Giang Không khám sức khỏe

19 F-1 Lê Văn Hoàn 25/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131085 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-2 Lường Ngọc Ba Duy 08/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130470 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 F-3 Nguyễn Văn Tuấn 01/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130411 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 F-4 Đinh Đức Hiền 10/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90202521 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 F-5 Lê Đức Phú 02/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90902110 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

24 F-6 Nguyễn Hữu Đông 25/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90900674 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 F-7 Chu Trọng Hải 16/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90900748 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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26 F-8 Hồ Văn Nhật 16/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201230 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 F-9 Nguyễn Trung Hiếu 20/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903261 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 F-10 Trương Quốc Anh 10/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903859 Quảng Trị Không khám sức khỏe

29 F-11 Nguyễn Văn Dương 10/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132506 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-12 Đặng Trọng Hoàng 03/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130937 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 F-13 Đỗ Quốc Trung 06/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50780303 Thanh Hóa Khám sức khỏe

32 F-14 Huỳnh Sơn Ninh 02/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131763 Bình Định Không khám sức khỏe

33 F-15 Nguyễn Văn Tài 20/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90901335 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 F-16 Nguyễn Văn Sơn 01/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131756 Bình Định Không khám sức khỏe

35 F-17 Bùi Đình Ánh 20/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903826 Quảng Trị Khám sức khỏe

36 F-18 Nguyễn Anh Quốc 08/07/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
90903279 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 F-19 Nguyễn Văn Tiến 12/12/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903260 Quảng Bình Không khám sức khỏe

38 F-20 Hoàng Văn Nhàn 05/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50802777 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

39 F-21 Nguyễn Đình Quý 28/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50781563 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-22 Phan Văn Đức 19/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50803102 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

41 F-23 Phạm Văn Vinh 02/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50800978 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 F-24 Trương Phong Mạnh 15/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50800775 Thanh Hóa Khám sức khỏe

43 F-25 Đoàn Xuân Phú 16/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90903350 Quảng Bình Không khám sức khỏe

44 F-26 Phạm Văn Hùng 05/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900416 Ninh Bình Không khám sức khỏe

45 F-27 Nguyễn Văn Ngọc 28/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90903299 Quảng Bình Khám sức khỏe

46 F-28 Trần Văn Hợp 30/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900408 Ninh Bình Khám sức khỏe

47 F-29 Hoàng Nam Hải 24/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903207 Quảng Bình Không khám sức khỏe

48 F-30 Lê Ngọc Thạch 19/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900743 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 F-31 Nguyễn Đăng Lâm 05/12/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130302 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 F-32 Nguyễn Văn Trường 12/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90901356 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 F-33 Võ Xuân Hải 27/11/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90201274 Nghệ An Không khám sức khỏe

52 F-34 Lê Văn Thùy 16/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130309 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 F-35 Nguyễn Tuấn Vũ 07/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90902118 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



54 F-36 Nguyễn Anh Dũng 08/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131055 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

55 F-37 Nguyễn Văn Thuấn 16/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902094 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 F-38 Nguyễn Văn Mẹo 03/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130951 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

57 F-39 Phan Văn Tùng 02/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131433 Quảng Trị Không khám sức khỏe

58 F-40 Nguyễn Văn Phố 08/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50801489 Nghệ An Khám sức khỏe

59 F-41 Nguyễn Văn Quý 08/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90901216 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 F-42 Trần Văn Tuấn 06/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902226 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe


